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QUYẾT ĐỊNH 
Về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc
tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc Chương trình EPS

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. PĐối tượng, phạm vi điều chỉnh và đối tượng vay vốn
Quyết định này quy định về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ và việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS) đối với người lao động thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đ
Quyết định này quy định hỗ trợ cho vay để ký quỹ và việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (sau đây gọi là Chương trình EPS) đối với người lao động thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng  
1. Người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là người lao động) có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
1. Người lao động thuộc các đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là người lao động) có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

2. Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Ngân hàng Chính sách xã hội.
4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Chương II
HỖ TRỢ VAY VỐN VÀ THỰC HIỆN KÝ QUỸ
Điều 3. Điều kiện vay vốn
Người lao động thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, đăng ký thường trú trên địa bàn cấp xã tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi thực hiện thủ tục vay vốn.
Riêng đối tượng vay vốn là người lao động bị thu hồi đất có Quyết định thu hồi đất trong vòng 05 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.
Điều 4. Mục đích vay vốn
Người lao động vay vốn để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Điều 5. Mức cho vay và ngân hàng nơi cho vay
Người lao động được vay vốn tối đa bằng mức tiền ký quỹ theo thỏa thuận từng thời điểm giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú (hiện nay là 100.000.000 đồng).
Điều 4. Điều kiện vay vốn

Người lao động đã ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.
Điều 5. Mức cho vay và Ngân hàng nơi cho vay
- Phương án 1 (trước khi ký MOU mới): Người lao động được vay vốn tối đa bằng mức tiền cho vay để ký quỹ theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú.
- Phương án 2 (sau khi ký MOU mới): Người lao động được vay vốn tối đa đến .............. đồng (bằng mức tiền ký quỹ trong MOU mới) tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú.
Điều 66. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay do người lao động và Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 05 năm 04 tháng quá thời hạn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giữa Trung tâm lao động ngoài nước và người lao động.
Điều 77. Lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. Người lao động vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ.
Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng
. Lãi suất cho vay ưu đãi để ký quỹ bằng lãi suất tiền gửi ký quỹ trong thời hạn 02 năm, sau thời gian này nếu người lao động chưa hoàn trả khoản tiền vay thì sẽ không được hỗ trợ lãi suất ưu đãi. 
Điều 88. Bảo đảm tiền vay
Người lao động vay vốn theo Quyết định này không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay.
Điều 9. Nguồn vốn cho vay
Nguồn vốn vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huy động theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm, được ngân sách cấp bù lãi suất và phí quản lý theo quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Điều 10. Hồ sơ, thủ tục vay vốn
1. Hồ sơ vay vốn gồm có:
- Bản sao được chứng thực từ bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS giữa Trung tâm lao động ngoài nước và người lao động;
- Bản xác nhận về đối tượng thụ hưởng (bản chính)
- Bản sao được chứng thực từ bản chính Căn cước công dân;
- Bản sao được chứng thực từ bản chính Hộ chiếu còn hiệu lực;
- Bổ sung các giấy tờ: bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 4 ban hành theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ đối với người lao động thuộc đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền đối với người lao động là đối tượng người lao động bị thu hồi đất.
2. Thủ tục vay vốn:
Sau khi ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn nơi người lao động đăng ký thường trú để được xác nhận về đối tượng thụ hưởng. Sau khi có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn, người lao động mang giấy xác nhận và các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 5 đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục vay vốn và ký quỹ.

Điều 119. Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ
1. Ngân hàng Chính sách xã hội, người lao động và Trung tâm Lao động ngoài nước thỏa thuận ký hợp đồng ký quỹ đảm bảo phù hợp với:
a)  nNội dung hợp đồng tín dụng về việc trả nợ gốc và lãi suất tiền vay;
b) và n Nội dung ghi trên Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS của người lao động;
c)  và các qQuy định của pháp luật.
2. Ngân hàng chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện phong tỏa tiền ký quỹ của người lao động theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội và pháp luật liên quan.
32. Xử lý tiền ký quỹ của người lao động vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng:
Tiền ký quỹ của người lao động vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được ưu tiên hoàn trả khoản vay (gồm cả gốc và lãi) để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi ký quỹ. Số tiền còn lại (nếu có) được sử dụng theo thứ tự như sau:
a) Bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra đối với Trung tâm lao động ngoài nước theo văn bản thanh lý hợp đồng giữa Trung tâm lao động ngoài nước và người lao động hoặc các văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;	Comment by Thị Hảo Bùi: Ví dụ trường hợp nào?
b) Thực hiện nghĩa vụ của người lao động theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do người lao động tự ý ở lại Hàn Qquốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động;
c) Số tiền còn lại (nếu có) hoàn trả cho người lao động.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 120. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này; đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định này.
c) Trường hợp có thay đổi về mức tiền ký quỹ quy định tại Điều 5, Quyết định này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho Ngân hàng Chính sách xã hội mức tiền ký quỹ mới theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc để Ngân hàng Chính sách xã hội từng thời kỳ làm căn cứ xác định mức cho vay tối đa đối với người lao động.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS tại Quyết định này theo quy định.
3. Ngân hàng Chính sách xã hội
a) Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay để ký quỹ và nhận ký quỹ đối với người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
b) Quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa người lao động và Trung tâm Lao động ngoài nước.
c) Phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện ký hợp đồng ký quỹ, quản lý, hoàn trả tiền ký quỹ của người lao động theo quy định. 
4. Ủy ban nhân dân các cấp 
a) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính cách xã hội tuyên truyền chính sách, tổ chức, triển khai theo quy định tại Quyết định này.
	b) Hướng dẫn người lao động vay vốn để ký quỹ theo quy định.
c) Xác nhận người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thuộc đối tượng vay vốn để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
d) Tuyên truyền vận động người vay chấp hành quy định vay vốn và cam kết về nước đúng thời hạn
Điều 13. Quy định chuyển tiếp
Người lao động đang vay vốn để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép đi làm việc cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc và theo Nghị Quyết số 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc thì thực hiện theo Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg.

Điều 141. Hiệu lực thi hành
Nghị địnhQuyết định này có hiệu lực sau 30 ngày thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2023. 

Điều 152. Tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (2b). 
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